	 BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
TỔ THƯ KÝ GIÚP VIỆC 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
        
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      Bình Thuận, ngày 15 tháng 10 năm 2024




BÁO CÁO
Kết quả Cuộc thi trực tuyến 
tìm hiểu “Pháp luật về an toàn giao thông” năm 2024

- Chủ đề: Pháp luật về an toàn giao thông
- Thời gian tổ chức: Từ 7h00 ngày 23/9/2024 đến 22h00 13/10/2024
- Website Cuộc thi: https://timhieuphapluatantoangiaothong.binhthuan.gov.vn/
Tổ thư ký giúp việc Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo kết quả Cuộc thi theo phần mềm của máy cụ thể như sau:
I. BÁO CÁO CHUNG
1. Tổng số lượt dự thi:31.224 LƯỢT



2. Tổng số thí sinh tham gia:
22.675 THÍ SINH



3. Số thí sinh trả lời đúng tất cả câu hỏi trong cuộc thi:
1.231 THÍ SINH







4. Danh sách dự kiến đạt giải (sau 03 ngày nếu không có khiếu nại, thì ngày /10/2024 Ban Tổ chức Cuộc thi gửi thông báo kết quả đến các LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành):
4.1 Giải cá nhân (Trong 01 đợt thi Ban Tổ chức sẽ chọn 28 người dự thi có số điểm cao nhất trong 01 đợt thi và có số dự đoán đúng (hoặc gần đúng) nhất; trường hợp 02 người trở lên có cùng số điểm thi và số dự đoán đúng (hoặc gần đúng) thì người tham dự thi sớm hơn là người đạt giải. Trường hợp có từ 02 người trở lên cùng số điểm, số dự đoán đúng (hoặc gần đúng), có cùng thời gian tham dự sớm thì người có thời gian trả lời ngắn hơn là người đạt giải. Kết quả trao giải, xếp theo thứ tự)
	STT
	Tên thí sinh
	Năm sinh
	Giới tính
	CCCD
	Điện thoại
	Đối tượng
	Đơn vị công tác
	Số lượt dự thi
	Sai số dự đoán
	Thời gian hoàn thành

	I
	GIẢI NHẤT: 1.200.000 đồng/giải

	1
	Huỳnh Anh Khôi
	1985
	Nam
	060085000528
	0977464161
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Văn phòng sở GTVT
	2
	3 (1234/1231)
	25/09/2024 10:39:46 (Hoàn thành trong 7 phút 9 giây)

	II
	GIẢI NHÌ: 800.000 đồng/giải

	1
	Huỳnh Thị Kim LIên
	1982
	Nữ
	060182000692
	0985303212
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	2
	3 (1234/1231)
	26/09/2024 08:38:01 (Hoàn thành trong 2 phút 14 giây)

	2
	Nguyễn Thị Lý
	2000
	Nữ
	060300001508
	0352002125
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-3 (1228/1231)
	02/10/2024 13:20:50 (Hoàn thành trong 9 phút 13 giây)

	3


	Ngô Minh Hằng
	1978
	Nữ
	060178010965
	0938049256
	CĐ ngành NN và PTNT
	Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông thôn
	2
	3 (1234/1231)
	08/10/2024 16:56:08 (Hoàn thành trong 19 phút 7 giây)

	III
	GIẢI BA: 500.000 đồng/giải

	1
	Ngô Minh Huyền
	1983
	Nữ
	060183004344
	0903649145
	CĐ ngành NN và PTNT
	Trung tâm Nước sạch và VSMT Nông thôn
	2
	3 (1234/1231)
	10/10/2024 22:57:09 (Hoàn thành trong 15 phút 13 giây)

	2
	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
	1992
	Nữ
	060192000657
	0395745369
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	4 (1235/1231)
	29/09/2024 15:13:28 (Hoàn thành trong 9 phút 30 giây)

	3
	Nguyễn Thành Luân
	2005
	Nam
	060205013019
	0981593943
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	4 (1235/1231)
	02/10/2024 13:54:08 (Hoàn thành trong 10 phút 4 giây)

	4
	Võ Thị Minh Thùy
	1993
	Nữ
	060193007176
	0378549002
	LĐLĐ huyện H.T.Bắc
	CĐCS TH Hàm Phú 1
	2
	-6 (1225/1231)
	26/09/2024 12:35:56 (Hoàn thành trong 2 phút 41 giây)

	5
	Huỳnh Thị Nguyệt
	1994
	Nữ
	060194012073
	0386768137
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-7 (1224/1231)
	02/10/2024 13:11:00 (Hoàn thành trong 3 phút 43 giây)

	6
	Nguyễn Thị Hoài Duyên
	1990
	Nữ
	060190003970
	0764215080
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	8 (1239/1231)
	02/10/2024 14:58:49 (Hoàn thành trong 3 phút 20 giây)

	7
	Đoàn Thị Hồng Thắm
	2002
	Nữ
	060302010738
	0793880383
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-11 (1220/1231)
	02/10/2024 13:01:54 (Hoàn thành trong 3 phút 58 giây)

	8
	Nguyễn Thị Thanh Thảo
	1987
	Nữ
	060187002853
	0388999443
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	11 (1242/1231)
	02/10/2024 15:09:05 (Hoàn thành trong 6 phút 56 giây)

	9
	Ngô Thị Quynh
	1988
	Nữ
	060188001365
	0368010722
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	2
	12 (1243/1231)
	26/09/2024 07:59:23 (Hoàn thành trong 2 phút 24 giây)

	10
	Đào Thị Như Nguyện
	1983
	Nữ
	060183009142
	0975312302
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Trường cao đẳng Bình Thuận
	2
	-15 (1216/1231)
	09/10/2024 16:49:07 (Hoàn thành trong 12 phút 32 giây)

	IV
	GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 300.000 đồng/giải

	1
	Lê Văn Trí
	1969
	Nam
	060071004235
	0913172355
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Văn phòng sở GTVT
	2
	16 (1247/1231)
	26/09/2024 15:25:14 (Hoàn thành trong 3 phút 10 giây)

	2
	Phạm Thị Hải Hà
	1987
	Nữ
	031187022383
	0972742004
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Trường cao đẳng Bình Thuận
	1
	-17 (1214/1231)
	09/10/2024 15:57:45 (Hoàn thành trong 14 phút 59 giây)

	3
	Nguyễn Thị Kim Thi
	1993
	Nữ
	060193004185
	0336671349
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	18 (1249/1231)
	02/10/2024 15:17:47 (Hoàn thành trong 4 phút 44 giây)

	4
	Hà Thị Kim Mến
	1985
	Nữ
	060185001433
	0972778871
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	1
	19 (1250/1231)
	25/09/2024 15:23:02 (Hoàn thành trong 1 phút 60 giây)

	5
	Đoàn Văn Đồng
	1981
	Nam
	036081022126
	0982789622
	CĐ Viên Chức tỉnh
	Trường cao đẳng Bình Thuận
	2
	-19 (1212/1231)
	10/10/2024 08:02:16 (Hoàn thành trong 8 phút 46 giây)

	6
	Hồ Thị Đông Thăng
	1983
	Nữ
	060183003368
	0385472647
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	21 (1252/1231)
	02/10/2024 15:22:00 (Hoàn thành trong 4 phút 7 giây)

	7
	Phạm Thủy Phong
	1979
	Nam
	060079001764
	0839933339
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Văn phòng sở GTVT
	2
	-22 (1209/1231)
	26/09/2024 15:39:03 (Hoàn thành trong 3 phút 10 giây)

	8
	Mai Thị Thúy Kiều
	1982
	Nữ
	060182009216
	0913769911
	CĐ ngành NN và PTNT
	Chi cục trồng trọt và Bảo vệ Thực vật
	1
	23 (1254/1231)
	07/10/2024 14:44:00 (Hoàn thành trong 8 phút 47 giây)

	9
	Châu Thị Hằng
	1983
	Nữ
	060183006346
	0917377530
	LĐLĐ huyện H.T.Bắc
	CĐCS Xã Hàm Phú
	2
	25 (1256/1231)
	25/09/2024 22:59:35 (Hoàn thành trong 5 phút 34 giây)

	10
	Lê Hồng Ngọc
	2000
	Nữ
	060300005330
	0362219800
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	-25 (1206/1231)
	02/10/2024 11:06:19 (Hoàn thành trong 5 phút 29 giây)

	11
	Văn Thúy Quỳnh
	1999
	Nữ
	060199011465
	0582173970
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	25 (1256/1231)
	02/10/2024 15:25:35 (Hoàn thành trong 3 phút 7 giây)

	12
	Trương Thị Tường Vy
	1988
	Nữ
	060188007637
	0988062219
	LĐLĐ huyện H.T.Bắc
	CĐCS TH Hàm Phú 2
	2
	-26 (1205/1231)
	26/09/2024 22:43:34 (Hoàn thành trong 3 phút 60 giây)

	13
	Ngô Thị Kim Linh
	1985
	Nữ
	060185000906
	0372996225
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	1
	27 (1258/1231)
	25/09/2024 20:08:47 (Hoàn thành trong 3 phút 2 giây)

	14
	Phan Thị Tường Vi

	1990
	Nữ
	060190015162
	0349408771
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	1
	29 (1260/1231)
	02/10/2024 15:29:23 (Hoàn thành trong 3 phút 22 giây)


4.2 Giải tập thể cho Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở: (là tập thể có nhiều giải thưởng, có giải cao, có tỉ lệ người tham gia cao)
	STT
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	Số giải cá nhân
	Danh sách giải cá nhân
	Tỉ lệ cá nhân tham gia

	I
	GIẢI NHẤT: 2.000.000 đồng/giải

	1
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	12
	· Nguyễn Thị Lý - Giải nhì
· Nguyễn Thành Luân - Giải ba
· Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Giải ba
· Nguyễn Thị Hoài Duyên - Giải ba
· Huỳnh Thị Nguyệt - Giải ba
· Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giải ba
· Đoàn Thị Hồng Thắm - Giải ba
· Văn Thúy Quỳnh - Giải khuyến khích
· Nguyễn Thị Kim Thi - Giải khuyến khích
· Hồ Thị Đông Thăng - Giải khuyến khích
· Lê Hồng Ngọc - Giải khuyến khích
· Phan Thị Tường Vi – Giải khuyến khích
	27.15 %
(3590/13225)

	II
	GIẢI NHÌ: 1.000.000 đồng/giải

	2
	CĐ ngành Giáo Dục
	4
	· Huỳnh Thị Kim LIên - Giải nhì
· Hà Thị Kim Mến - Giải khuyến khích
· Ngô Thị Quynh - Giải khuyến khích
· Ngô Thị Kim Linh - Giải khuyến khích
	114.85 %
(3148/2741)

	III
	GIẢI BA: 500.000 đồng/giải

	3
	CĐ ngành GTVT
	3
	· Huỳnh Anh Khôi - Giải nhất
· Lê Văn Trí - Giải khuyến khích
· Phạm Thủy Phong - Giải khuyến khích
	18.91 %
(408/2158)


4.3 Giải tập thể cho Công đoàn cơ sở: (là tập thể có nhiều giải thưởng, có giải cao, có tỉ lệ người tham gia cao)
	STT
	CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở
	Công đoàn cơ sở
	Số giải cá nhân
	Danh sách giải cá nhân
	Số cá nhân tham gia

	I
	GIẢI NHẤT: 1.000.000 đồng/giải

	1
	LĐLĐ T.Phố Phan Thiết
	Công ty CP May xuất khẩu Phan Thiết
	12
	· Nguyễn Thị Lý - Giải nhì
· Nguyễn Thành Luân - Giải ba
· Nguyễn Thị Bạch Tuyết - Giải ba
· Nguyễn Thị Hoài Duyên - Giải ba
· Huỳnh Thị Nguyệt - Giải ba 
· Đoàn Thị Hồng Thắm - Giải ba
· Nguyễn Thị Thanh Thảo - Giải ba
· Văn Thúy Quỳnh - Giải khuyến khích
· Nguyễn Thị Kim Thi - Giải khuyến khích
· Hồ Thị Đông Thăng - Giải khuyến khích
· Lê Hồng Ngọc - Giải khuyến khích
· Phan Thị Tường Vi – Giải khuyến khích
	1265

	II
	GIẢI NHÌ: 700.000 đồng/giải

	2
	CĐ ngành Giáo Dục
	CĐCS Trường THPT Nguyễn Văn Trỗi
	4
	· Huỳnh Thị Kim LIên - Giải nhì
· Hà Thị Kim Mến - Giải khuyến khích
· Ngô Thị Quynh - Giải khuyến khích
· Ngô Thị Kim Linh - Giải khuyến khích
	82

	III
	GIẢI BA: 500.000 đồng/giải

	3
	CĐ ngành GTVT
	CĐCS Văn phòng sở GTVT
	3
	· Huỳnh Anh Khôi - Giải nhất
· Lê Văn Trí - Giải khuyến khích
· Phạm Thủy Phong - Giải khuyến khích
	40


II. BÁO CÁO CHI TIẾT
1. Biểu đồ số thí sinh tham gia theo độ tuổi

2. Biểu đồ số thí sinh tham gia theo giới tính

3. Biểu đồ số thí sinh tham gia theo Công đoàn cấp trên cơ sở

Số thí sinh tham gia theo độ tuổi	
Dưới 18 tuổi	Từ 18 đến 30 tuổi	Từ 30 đến 45 tuổi	Trên 45 tuổi	213	3101	13369	5992	


Số thí sinh tham gia theo giới tính	


Nam	Nữ	6490	16185	
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